
Mẫu số 11/2023/NG-LS 

(Cục Lãnh sự/ Sở Ngoại vụ TP. 
Hồ Chí Minh)​

------- 

  

Số:     /   

  

BÁO CÁO SỬ DỤNG ẤN PHẨM TRẮNG LÃNH SỰ 

(Thời hạn báo cáo1....) 

Loại ấn phẩm 
trắng lãnh sự 

Số dư 
Quý 

trước 
chuyển 

sang 

Số nhập 
Quý 
này 

Tổng 
cộng 
đến 
Quý 
này 

Số ấn phẩm trắng đã sử dụng 
Số dư 

chuyển 
Quý sau 

Ghi 
chú 

Số 
thuộc 
diện 

thu phí 

Số hỏng 
Số thuộc 

diện 
miễn phí 

Tổng 
cộng   

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1. Hộ chiếu                   

- Ngoại giao                   

- Công vụ                   

- Phổ thông                   

2. Thị thực                   

- Loại dán                   

- Loại rời                   

  

Cục trưởng Cục Lãnh sự​
Giám đốc Sở Ngoại vụ 

Trưởng phòng Người lập biểu 

(ký tên, đóng dấu) (ký tên) (ký tên) 

___________________ 

1 Định kỳ hàng Quý 


